
SPECIFICATIONS 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

CHILDREN TOILET 
BỒN CẦU TRẺ EM 

 
 

  
Item number: BS-12375-3 

 Mã sản phẩm 

                                                      Features 
                            Đặc điểm 

• Especially designed for children 

 Thiết kế đặc biệt cho trẻ em 

• Nanometer glaze, easy to clean 
Men nano, dễ dàng vệ sinh 

• Φ 65mm trap way, effective  prevention of blockage  
Ống thoát Φ65mm chống nghẹt hiệu quả 

• Water saving with dual water flush 6.0/3.0 (L)  
Tiết kiệm nước với hai chế độ xả 3.0/6.0 (L) 

• New flush fitting, easy to clean dirt 
Bộ xả thế hệ mới loại bỏ cặn bã hiệu quả 

• TCVN 5436:2006 Standard qualified 
Đạt tiêu chuẩn hợp quy TCVN 5436:2006 

 

Specifications 
   Thông số kỹ thuật 

 
Design/Thiết kế: One piece/Liền khối 

Water consumption/Lượng nước sử dụng: 3.0/6.0 (L) 

Water pressure/Áp lực nước sử dụng: 0.05 ~ 0.55 (Mpa) 

Rough-in/Tâm xả: 300 (mm) 

Trap diameter/Đường kính đường thải: Ø65 (mm) 

Product dimensions/Kích thước sản phẩm: L510 x W250 x H680 (mm) 

MaterialVật liệu: Ceramic/Sứ vệ sinh 

Color/Màu sắc:  White/Trắng 

 

 

Parts description 
Danh mục phụ kiện 
 
Toilet body/Thân sứ TS-T-1 

Tank lid/Nắp sứ NS-T-1 

Fitting/Nút nhấn N-T-1 

Flush fitting/Bộ xả BXT 

Water inlet/Dây cấp nước DCN 

Floor flange/Đệm cao su    RCS 

Seat & cover/Bệ ngồi & nắp đậy NN-T-1 
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